
STT Tên doanh nghiệp Mã số thuế Địa chỉ Số điện thoại

Có xây 

dựng nội 

quy lao 

động

Số lao động  

đang làm việc 

(ngƣời)

Số lao động có 

ký kết hợp 

đồng lao động

(ngƣời)

Lƣơng bình 

quân/tháng

Nhu cầu tuyển 

dụng đến cuối 

năm

Tình trạng doanh 

nghiệp

 (đang hoạt động, 

ngƣng hoạt động, 

không hoạt động trên 

địa bàn….)

1

Công Ty Tnhh Một Thành 

Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt 

Tân

1602009072

Số 249, Tổ 21, Khóm 

Tây Hưng, phường 

Nhơn Hưng, thị xã 

Tịnh Biên, tỉnh An 

Giang

0919.056777 không

3 không 3.500.000 Không Đang hoạt động 

2
Công Ty Tnhh Nông Nghiệp 

Vạn Phát Lộc
1602091662

Số 40/1, khóm Đông 

Hưng , phường Nhơn 

Hưng , thị xã Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

0979.817999 không

1 không Không Đang hoạt động 

3
Công Ty Tnhh Thương Mại 

Dịch Vụ Hoàng Thành Design
1602171614

Số 41/2 Khóm Đông 

Hưng, phường Nhơn 

Hưng , thị xã Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

0975204487

4
Công Ty Tnhh Một Thành 

Viên Thành Đạt Tịnh Biên
1602004317

Khóm Trung Bắc 

Hưng, phường Nhơn 

Hưng , thị xã Tịnh 

Biên, tỉnh An Giang

0988.747243

5 Công Ty Tnhh Ngọc Trang. 1601042133

Khóm Tây Hưng, 

Phường Nhơn Hưng, 

thị xã Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

0918011817 Có

3 không 4.000.000 Không Đang hoạt động 

6
Doanh Nghiệp Tn Huỳnh 

Minh Tước
1600580932

Xà lan AG 9394-H, 

Khóm Tây Hưng, 

phường Nhơn Hưng, 

thị xã Tịnh Biên, tỉnh 

An Giang

0949954665 Có

2 không 3.000.000 Không Đang hoạt động 

Phụ lục báo cáo

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƢỜNG NHƠN HƢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 195/BC-UBND

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN



7
Công Ty Tnhh Một Thành 

Viên Thành Đô An Giang
1602036693

Ấp Trung Bắc 

Hưng,Phường Nhơn 

Hưng,Thị xã Tịnh 

Biên,An Giang

0938888898

Lê Thị Kim Sa

Nhơn Hưng, ngày 12 tháng  9   năm 2024

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
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